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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Văn Biền 

Các Thẩm phán:    Bà Mai Thị Minh Hồng 

         Ông Vũ Hà Nam 

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Hoàng Giang - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2024/TLPT-HS ngày 25 tháng 01 

năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2024/QĐXXPT-HS ngày 01 

tháng 3 năm 2024, do có kháng cáo của bị hại là Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 

FPT đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 323/2023/HSST ngày 14-12-2023 của Toà 

án nhân dân thành phố Nam Định. 

- Bị cáo không có kháng cáo: 

Họ và tên: Phạm Ngọc Q; sinh năm 1995 tại tỉnh Nam Định; nơi cư trú: số 

02/4/29 đường NTP, phường VM, thành phố NĐ, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: lái 

xe; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Ngọc Thạch và bà: Nguyễn Thị Thúy; tiền án, tiền 

sự: không; bị bắt tạm giam từ ngày 12-6-2023.  

- Bị hại: Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT; địa chỉ: số 261-263 Khánh 

Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT: Bà Trần 

Thị H; chức vụ: Trưởng phòng pháp chế. 

- Bị đơn dân sự: Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ; địa chỉ: số 171 đường Lộc 

Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (địa chỉ cũ: số 

497 đường Trần Hưng Đạo phường Bà Triệu thành phố Nam Định). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Quang M; chức vụ: Nhân viên Công ty 
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cổ phần hh NN sạch NĐ. 

(Tại phiên tòa: Có mặt bà Trần Thị H, ông Nguyễn Quang M) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Phạm Ngọc Q có giấy phép lái xe hạng D, là nhân viên có ký hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn với Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ, được giao điều khiển 

xe ô tô tải nhãn hiệu KENBO, màu sơn xanh, biển kiểm soát 18D-007.54 chở hàng 

rau, củ, quả giao cho các cửa hàng trên địa bàn thành phố Nam Định. 

Khoảng 04 giờ 10 phút, ngày 01-5-2022, Phạm Ngọc Q điều khiển xe ô tô tải 

biển kiểm soát 18D-007.54 đi trên đường Giải Phóng theo hướng từ đường Đông A 

đến đường Điện Biên thành phố Nam Định, trong điều kiện: đường Giải Phóng là 

đường hai chiều, mặt đường được trải nhựa bằng phẳng, ở giữa có dải phân cách 

cứng để phân chia thành hai chiều đường riêng biệt, mỗi chiều đường có hai làn 

đường được phân chia bằng vạch sơn trắng kẻ đứt đoạn; trời tối, có đèn cao áp chiếu 

sáng, tầm nhìn không bị hạn chế; mật độ người và phương tiện tham gia giao thông 

vắng. Quý điều khiển xe ô tô đi tại chiều đường bên phải, cách mép đường bên phải 

theo hướng đi khoảng 3,5m với tốc độ khoảng 40km/h. Khi Quý điều khiển xe ô tô 

đi đến vị trí cách khu vực giao nhau giữa đường Giải Phóng và đường Điện Biên 

khoảng 10m thì ngủ gật nên đã điều khiển xe ô tô giữ nguyên tốc độ đi thẳng qua 

khu vực đường giao nhau, phần đầu xe ô tô xô thẳng qua lớp cửa cuốn và cửa kính 

đang đóng của cửa hàng Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (Công ty FPT), địa 

chỉ tại số 12 đường Giải Phóng phường Lộc Hòa thành phố Nam Định rồi xô vào 

gian hàng bán điện thoại di động và máy tính xách tay trong cửa hàng. Quý không 

bị thương tích gì nên đã xuống xe và trình báo Công an phường Lộc Hòa thành phố 

Nam Định. 

Hậu quả: Cửa hàng FPT bị thiệt hại, hư hỏng 77 tài sản, cụ thể: 

1. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3) m có 05 

thanh ngang để đồ. 

2. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3) m có 05 

thanh ngang để đồ. 

3. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3) m có 05 

thanh ngang để đồ. 

4. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3) m, có hai 

ngăn tủ có cánh bên dưới, mỗi cánh tủ kích thước (0,65 x 0,6) m. 
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5. 01 bàn bốn chân hình chữ nhật, có khung và chân bằng kim loại màu đen cao 01m, 

mặt bàn bằng gỗ sáng màu hình chữ nhật kích thước (1,5 x 0,7 x 0,1) m. 

6. 01 kệ kim loại màu đen có 3 tầng, kích thước (1,1 x 1 x 0,52) m. 

7. 01 kệ kim loại màu đen có 3 tầng, kích thước (1,1 x 1 x 0,52) m. 

8. 01 cửa cuốn kéo tay bằng kim loại sáng màu hình chữ nhật, kích thước (2,9 x 2,8)m. 

9. 01 cửa kính cường lực trong suốt gồm hai cánh cửa mở đẩy vào trong, kích thước 

mỗi cánh cửa (2,8 x 1,05) m. 

10. 01 mặt gương ốp vào cột bên trong cửa hàng kích thước (2,65 x 0,3) m. 

11. 03 tai nghe Rapoo có dây choàng đầu có mic GAMING RAPOOVH710. 

12. 01 máy in HP Laser 107A Printer 4ZB77A, số IMEI: CNB3P89FJ8. 

13. 01 máy in HP Laser 107A Printer 4ZB77A, số IMEI: CNB3P89FJO. 

14. 01 máy tính xách tay HP ENVY X360-13-BD 0528TU i7 - 

1165G7/8GB/512GB/13.3' F , số IMEI: CND1482RLN. 

15.  01 máy tính xách tay HP ENVY x360 13-bd0528TU/i7 

1165G7/8GB/512GB/13.3'FHD Touch/Bút/Win 11, màu vàng, số IMEI: CND1482RBP. 

16. 01 máy tính xách tay MacBook Air 13 2020 M1/8GB/256GB SSD, màu vàng, số 

IMEI: SFVFH308NQ6LC. 

17. 01 máy tính xách tay HP Pavilion 15-1135G7/8GB/512GB/15.6'F, số IMEI: 

5CD201JT30. 

18. 01 máy tính xách tay HP 240 G8i31005G1/8GB/512GB/18”, số IMEI: 

5CG1492HQF. 

19. 01 máy tính xách tay Asus Vivobook X415E-EK1387W i3-

1115G4/8GB/256GB/14' FHD/Win 11, màu bạc, số IMEI: N2N0CV11D884085. 

20. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy Z Fold3 5G, màu đen, số IMEI: 

RECR800Q7FR. 

21. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy Z Flip3 5G, màu trắng, số IMEI: 

355001760414770/01. 

22. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S21FE 5G, màu xanh, số IMEI: 

357298580791597/01. 

23. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S20FE, màu xanh, số IMEI: 

355728260140717/01. 

24. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A73 5G, màu xám, số IMEI: 

352828290900461/01. 

25. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A03, màu xanh, số IMEI: 

350538280702296/01. 
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26. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A53 5G, màu xanh, số IMEI: 

250331809108033/01. 

27. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S22 ULTRA, màu tím, số IMEI: 

353748820632484/01. 

28. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 6Z 5G, màu bạc, số IMEI: 

86831105697215301. 

29. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 4G, màu đen, số IMEI: 

862765050767156. 

30. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 4G, màu cam, số IMEI: 

868574063084979. 

31. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7Z 5G, màu bạc, số IMEI: 

869447051909318. 

32. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7Z, màu đen, số IMEI: 

869447053797430. 

33. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 5G, màu xanh, số IMEI: 

867226055218195. 

34. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 5G, màu xanh, số IMEI: 

867226057825450. 

35. 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI 11 LITE 5G, 256GB, màu xanh, số 

IMEI: 867739052289621. 

36. 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI 11 LITE 5G, 256GB, màu xanh, số 

IMEI: 867739052312480. 

37. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A52S 5G, màu tím, số IMEI: 

350346452083051. 

38. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG NOTE 20 ULTRA, màu đen, số 

IMEI: 352682506031045. 

39. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A52S 5G, màu tím, số IMEI: 

350346452092011. 

40. 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13MINI 128GB, màu hồng, số IMEI: 

358082907268474. 

41. 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 PROMAX 128GB, màu xanh, số 

IMEI: 352051685174141. 

42. 01 máy tính bảng SAMSUNG A7 LITE, màu bạc, số IMEI: 359638225955586. 

43. 01 máy tính bảng SAMSUNG A7 LITE, màu xám, số IMEI: 351424287253352. 

44. 01 máy tính bảng LENOVO TAB M10, màu đen, số IMEI: HVA0E5QN. 
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45. 01 máy tính bảng COOLPAD, màu xám, số IMEI: 3667A0210301FF8. 

46. 01 máy tính bảng MASTEL TAB 81, màu xám, số IMEI: 863724053815883. 

47. 01 máy tính bảng TAB M8, màu xám, số IMEI: HA1ESKDZ. 

48. 01 máy tính bảng nhãn hiệu APPLE IPAD 102, màu xám, số IMEI: 

SJOKF44HH3J. 

49. 01 đồng hồ nhãn hiệu APPLE WATCH Serri 7 GPS 45mm, màu nhôm đen, số 

IMEI: SM3PN9HKFHC. 

50. 01 đồng hồ nhãn hiệu APPLE WATCH SE GPS 40mm, màu hồng, số IMEI: 

SH4HGW987Q07T. 

51. 01 máy tính xách tay Acer Aspire Gaming A715-42G-R4XX/R5-

5500U/8GB/256GB SSD/15.6FHD/GTX1650 4GB/Win11 màu đen, số IMEI: 

NHQAYSV008206021683400. 

52. 01 máy tính xách tay Dell Inspiron N3510/Celeron 

N4020(1.1GHz)/4GB/128GB15.6'HD/Intel HD/Win10, màu đen, số IMEI: HJXN0H3. 

53. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad Slim 3/Core i3-

1115G4/4GB/128GB/15.6'FHD/Win 10, màu xanh, số IMEI: SPF3200AE. 

54. 01 máy tính xách tay Asus Vivobook Flip TP470EA-EC347W i5 

1135G7/8GB/512GB/14.0'FHD Touch/Win 11, màu bạc, số IMEI: N1N0CV07T626018. 

55. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3/Core i3-

1005G1/4GB/128GB/14'FHD/Win 10, màu xám, số IMEI: SPF30E4C2. 

56. 01 máy tính xách tay MSI Modern 14 B11MOU-1028VN i3 

1115G4/8GB/256GB/14'FHD/Win11, màu xám, số IMEI: K2112N0095439. 

57. 01 máy tính xách tay HP 15s-du1106TU i3 10110U/4GB/512GB 

SSD/15.6'HD/Win 11, màu bạc, số IMEI: CND1465S7W . 

58. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3/Core i3-

1005G1/4GB/128GB/14'FHD/Win 10, màu xám, số IMEI: SPF306L1T. 

 59.  01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3 1005G1/4GB/128GB/14FHC, số IMEI: 

PF2XSNB5. 

60.  01 máy tính xách tay HP 240GB13-1005G/8GB/512GB/14-0 HC, số IMEI: 

5CG20525ZW. 

61. 01 máy tính xách tay HP Pavilion 15eg0506Txi51135G/8GB/512GB/15.6’ F, số 

IMEI: 5CD203098T. 

62. 01 máy tính xách tay Asus Vivobook Y51SEA-

BQ1005Wi31115G4/8GB/512GB, số IMEI: N1N0CV081686027. 
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63. 01 máy tính xách tay Lenovo ideapad slim 3i31115G4/4G/128GB/15.6FHDA, 

số IMEI: PF32SYXQ. 

64. 01 máy tính xách tay Lenovo slim 5R74700U/8GB/128GB, 

SSDT1TBHDD/15.6”HD, số IMEI: PF2M85VW. 

65. 01 máy tính xách tay HP 240G8i3100541/84B/512GB/14,00”, số IMEI: 

5CG1492LTW. 

66. 01 máy tính xách tay ACER NITRO GAMING AN515-57-

5669i5114004/8GB/512GB, số IMEI: NHQEHSV001207088063400. 

67. 01 máy tính xách tay HP 240G8i51135G7/8G3/521GB/14”, số IMEI: 

5CG146BR52. 

68. 01 máy tính xách tay DELL Inspieon N3502N4020/4GB/128GB/15.6”, số IMEI: 

BZHPRS3. 

69. 01 máy tính xách tay HP GAMING VIETUS 16-

E0179AX/R55600H/8GB/16.1”FHD/RTX, số IMEI: 5CD14983KC. 

70. 01 micro đi theo loa IVALUE, kích thước mic dài 30cm, đường kính 04cm. 

71. 01 điện thoại IP13 IMEI 351843194898795. 

72. 01 điện thoại Samsung A52 IMEI 359461653811001 màu đen. 

73. 01 bàn phím APPLE, số IMEI: FOT131400KWOXXQAL. 

74. 01 tai nghe Airpods mã số 71PTGW. 

75. 01 tai nghe Airpods mã số G2M9KO. 

76. 01 tai nghe Airpods mã số HP7XYW. 

77. 01 máy tính bảng TAB 10 Wifi, màu xanh, số IMEI: 841410216001678. 

- Xe ô tô biển kiểm soát 18D-007.54 bị hư hỏng phần đầu xe. 

Tại hiện trường: Nhà số 12 đường Giải Phóng có 02 mặt tường bao tiếp giáp với 

đường Giải Phóng và đường Điện Biên. Cửa ra vào (cửa cuốn, cửa kính) tiếp giáp với 

đường Điện Biên bị biến dạng, vỡ hỏng. Xe ô tô biển kiểm soát 18D-007.54 dừng lại 

trong nhà, đầu xe hướng về đường Song Hào, đuôi xe hướng về đường Đông A. 

 Xe ô tô biểm kiểm soát 18D-007.54: Phần đầu xe, kính chắn gió phía trước có dấu 

vết va chạm. 

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định dữ liệu điện tử đối với 03 đoạn video 

clip thu giữ được trong quá trình điều tra ghi lại nội dung vụ việc. Bản Kết luận giám 

định số 682/KL-KTHS ngày 06-6-2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam 

Định, kết luận: không phát hiện thấy dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 

toàn bộ mẫu cần giám định; tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 18D-007.54 tại thời 

điểm 04h09’46’’ trong mẫu cần giám định là: 40,2km/h (±1,6km) (BL 46). 
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Ngày 25-5-2022, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong 

Tố tụng hình sự  thành phố Nam Định tiến hành định giá 77 tài sản bị thiệt hại nêu 

trên. 

Bản Kết luận định giá tài sản số 34/KL-HĐĐGTS ngày 22-6-2022 của Hội đồng 

định giá trong Tố tụng hình sự thành phố Nam Định kết luận: 

- 10 trang thiết bị điện tử, cở sở vật chất bị hư hỏng hoàn toàn gồm: 

1. 01 cửa cuốn kéo tay bằng kim loại sáng màu hình chữ nhật, kích thước (2,9 x 

2,8)m. 

2. 01 cửa kính cường lực trong suốt gồm hai cánh cửa mở đẩy vào trong, kích thước 

mỗi cánh cửa (2,8 x 1,05)m. 

3. 01 máy in HP Laser 107A Printer 4ZB77A, số IMEI: CNB3P89FJ8. 

4. 01 (một) Máy tính xách tay HP ENVY X360-13-BD 0528TU i7 - 

1165G7/8GB/512GB/13.3' F , số IMEI: CND1482RLN. 

5. 01 máy tính xách tay HP Pavilion 15-1135G7/8GB/512GB/15.6'F, số IMEI: 

5CD201JT30. 

6. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A52S 5G, màu tím, số IMEI: 

350346452092011. 

7. 01 máy tính xách tay Dell Inspiron N3510/Celeron 

N4020(1.1GHz)/4GB/128GB15.6'HD/Intel HD/Win10, màu đen, số IMEI: HJXN0H3. 

8. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3 1005G1/4GB/128GB/14FHC, số IMEI: 

PF2XSNB5. 

9. 01 (một) Máy tính xách tay Asus Vivobook Y51SEA-

BQ1005Wi31115G4/8GB/512GB, số IMEI: N1N0CV081686027. 

10. 01 máy tính xách tay HP 240G8i51135G7/8G3/521GB/14”, số IMEI: 

5CG146BR52. 

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của 10 sản phẩm trên là 126.316.000 đồng.  

Ngày 26-6-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu Hội đồng định giá tài sản 

trong Tố tụng hình sự tỉnh Nam Định định giá tài sản đối với 67 trang thiết bị và tài 

sản còn lại. 

Bản Kết luận định giá tài sản số 12/KL-HĐĐGTS ngày 27-3-2023 của Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh Nam Định kết luận: 

- Các tài sản, trang thiết bị định giá được là 23 sản phẩm, gồm: 

1. 01 máy tính xách tay HP ENVY x360 13-bd0528TU/i7 

1165G7/8GB/512GB/13.3'FHD Touch/Bút/Win 11, màu vàng, số IMEI: CND1482RBP. 
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2. 01 máy tính xách tay Asus Vivobook X415E-EK1387W i3-

1115G4/8GB/256GB/14' FHD/Win 11, màu bạc, số IMEI: N2N0CV11D884085. 

3. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7Z 5G, màu bạc, số IMEI: 

869447051909318. 

4. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7Z, màu đen, số IMEI: 

869447053797430. 

5. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 5G, màu xanh, số IMEI: 

867226055218195. 

6. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 5G, màu xanh, số IMEI: 

867226057825450. 

7. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A52S 5G, màu tím, số IMEI: 

350346452083051. 

8. 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG NOTE 20 ULTRA, màu đen, số 

IMEI: 352682506031045. 

9. 01 máy tính bảng SAMSUNG A7 LITE, màu bạc, số IMEI: 359638225955586. 

10. 01 máy tính bảng SAMSUNG A7 LITE, màu xám, số IMEI: 351424287253352. 

11. 01 máy tính bảng LENOVO TAB M10, màu đen, số IMEI: HVA0E5QN. 

12. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO 6Z 5G, màu bạc, số IMEI: 

86831105697215301 

13. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 4G, màu đen, số IMEI: 

862765050767156. 

14. 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO RENO7 4G, màu cam, số IMEI: 

868574063084979. 

15. 01 máy tính bảng TAB M8, màu xám, số IMEI: HA1ESKDZ 

16. 01 điện thoại Samsung A52 IMEI 359461653811001 màu đen. 

17. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad Slim 3/Core i3-

1115G4/4GB/128GB/15.6'FHD/Win 10, màu xanh, số IMEI: SPF3200AE. 

18. 01 máy tính xách tay Asus Vivobook Flip TP470EA-EC347W i5 

1135G7/8GB/512GB/14.0'FHD Touch/Win 11, màu bạc, số IMEI: N1N0CV07T626018. 

19. 01 máy tính xách tay MSI Modern 14 B11MOU-1028VN i3 

1115G4/8GB/256GB/14'FHD/Win11, màu xám, số IMEI: K2112N0095439. 

20. 01 máy tính xách tay HP 15s-du1106TU i3 10110U/4GB/512GB 

SSD/15.6'HD/Win 11, màu bạc, số IMEI: CND1465S7W. 

21.  01 máy tính xách tay HP 240GB13-1005G/8GB/512GB/14-0 HC, số IMEI: 

5CG20525ZW. 
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22. 01 máy tính xách tay Lenovo ideapad slim 3i31115G4/4G/128GB/15.6FHDA, 

số IMEI: PF32SYXQ. 

23. 01 máy tính xách tay HP 240G8i3100541/84B/512GB/14,00”, số IMEI: 

5CG1492LTW. 

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của 23 sản phẩm trên là: 126.874.812 đồng.         

Quá trình điều tra, đại diện Công ty FPT là anh Vũ Tùng Lâm có quan điểm 

không yêu cầu định giá đối với 14/44 sản phẩm trang thiết bị, cơ sở vật chất, với lý do: 

08 thiết bị cơ sở vật chất của Công ty đều cũ, không còn giá trị sử dụng trước khi 

xảy ra vụ tai nạn giao thông và 06 sản phẩm là tai nghe, bàn phím chỉ bị móp méo 

vỏ hộp, xước nhẹ không ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm, gồm: 

1. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3) mét có 05 

thanh ngang để đồ. 

2. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3)m có 05 

thanh ngang để đồ. 

3. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3)m có 05 

thanh ngang để đồ. 

4. 01 kệ tủ gỗ sáng màu hình chữ nhật đứng, kích thước (2,3 x 1,3 x 0,3)m, có hai 

ngăn tủ có cánh bên dưới, mỗi cánh tủ kích thước (0,65 x 0,6)m. 

5. 01 bàn bốn chân hình chữ nhật, có khung và chân bằng kim loại màu đen cao 01m, 

mặt bàn bằng gỗ sáng màu hình chữ nhật kích thước (1,5 x 0,7 x 0,1)m. 

6. 01 kệ kim loại màu đen có 3 tầng, kích thước (1,1 x 1 x 0,52)m. 

7. 01 kệ kim loại màu đen có 3 tầng, kích thước (1,1 x 1 x 0,52)m. 

8. 01 mặt gương ốp vào cột bên trong cửa hàng kích thước (2,65 x 0,3)m. 

(Các thiết bị trên đều cũ, không còn giá trị sử dụng trước khi xảy ra vụ tai nạn 

giao thông) 

9. 01 bàn phím APPLE, số IMEI: FOT131400KWOXXQAL. 

10. 01 tai nghe Airpods mã số 71PTGW. 

11. 01 tai nghe Airpods mã số G2M9KO. 

12. 01 tai nghe Airpods mã số HP7XYW. 

13. 01 Micro đi theo loa IVALUE, kích thước mic dài 30cm, đường kính 04cm. 

14. Tai nghe Rapoo có dây choàng đầu, có mic GAMING RAPOOVH710 (hộp 

3 cái). 

Bản Kết luận định giá tài sản số 22/KL-HĐĐGTS ngày 07-6-2023 của Hội đồng 

định giá trong Tố tụng hình sự tỉnh Nam Định kết luận:  

- Các tài sản, trang thiết bị định giá được là 14 sản phẩm, gồm: 
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1. 01 máy tính bảng MASTEL TAB 81, màu xám, số IMEI: 

863724053815883. 

2. 01 máy tính xách tay Acer Aspire Gaming A715-42G- R4XX/R5-

5500U/8GB/256GB SSD/15.6FHD/GTX1650 4GB/Win11 màu đen, số IMEI: 

NHQAYSV008206021683400. 

3. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3/Core i3-1005G1 /4GB/ 128GB/ 

14'FHD/ Win 10, màu xám, số IMEI: SPF30E4C2. 

4. 01 máy tính xách tay Lenovo Ideapad 3/Core i3-

1005G1/4GB/128GB/14'FHD/Win 10, màu xám, số IMEI: SPF306L1T. 

5. 01 máy tính xách tay HP Pavilion 15EG0506TXI51135G 

/8GB/512GB/15.6’ F, số IMEI: 5CD203098T. 

6. 01 máy tính xách tay Lenovo slim 5R74700U/8GB/128GB, 

SSDT1TBHDD/15.6”HD, số IMEI: PF2M85VW. 

7. 01 máy tính xách tay ACER NITRO GAMING AN515-57-

5669i5114004/8GB/512GB, số IMEI: NHQEHSV001207088063400. 

8. 01 máy tính xách tay HP GAMING VIETUS 16- E0179AX/ 

R55600H/8GB/16.1”FHD/RTX, số IMEI: 5CD14983KC. 

9. 01 máy tính bảng MASTEL TAB 10 Wifi, màu xanh, số IMEI: 

841410216001678. 

10. 01 máy in HP Laser 107A Printer 4ZB77A, số IMEI: CNB3P89FJO. 

11. 01 máy tính xách tay MacBook Air 13 2020 M1/8GB/256GB SSD, màu 

vàng, số IMEI: SFVFH308NQ6LC. 

12. 01 máy tính xách tay HP 240 G8i31005G1/8GB/512GB/18”, số IMEI: 

5CG1492HQF. 

13. 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI 11 LITE 5G, 256GB, màu xanh, 

số IMEI: 867739052289621. 

14. 01 điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI 11 LITE 5G, 256GB, màu xanh, 

số IMEI: 867739052312480. 

 Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của 14 sản phẩm trên là 109.835.921đồng.  

 Bản Kết luận định giá tài sản số 43/KL-HĐĐGTS ngày 15-9-2023 của Hội đồng 

định giá trong Tố tụng hình sự tỉnh Nam Định kết luận:  

Các vật tư thay thế đối với 16 sản phẩm gồm: 

1. 01 máy tính bảng COOLPAD, màu xám, số IMEI: 3667A0210301FF8, bị 

hỏng màn hình và vỏ. 
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2. 01 máy tính xách tay DELL Inspieon N3502N4020/4GB/ 128GB/15.6”, số 

IMEI: BZHPRS3 bị trầy móp nhựa vỏ sau màn hình, sứt nẹp nhựa trước màn hình, 

mặt C nứt vỡ nhựa, mặt đáy trầy móp nhựa, màn hình có vết xước. 

3.  01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy Z Fold3 5G, màu đen, số IMEI: 

RFCR800Q7FR, bị vỡ màn hình và mắt sóng. 

4. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy Z Flip3 5G, màu trắng, số IMEI: 

355001760414770/01, bị xước viền màn hình và nắp sau bị trầy xước, cấn móp. 

5. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S21FE 5G, màu xanh, số IMEI: 

357298580791597/01, màn hình và khug viền cấn móp, nắp sau xước. 

6. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S20FE, màu xanh, số IMEI: 

355728260140717/01, màn hình khung viền bị cấn móp, nắp sau lõm. 

7. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A73 5G, màu xám, số IMEI: 

352828290900461/01, màn hình khung viền cấn móp, nắp sau xước. 

8. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A03, màu xanh, số IMEI: 

350538280702296/01, khung viền bị cấn móp. 

9. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A53 5G, màu xanh, số IMEI: 

250331809108033/01, màn hình bị xước, khung viền và nắp sau xước. 

10. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy S22 ULTRA, màu tím, số IMEI: 

353748820632484/01, màn hình và khung viền bị trầy xước. 

11. 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13MINI 128GB, màu hồng, số 

IMEI: 358082907268474, bị xước vỏ bề ngoài máy. 

12. 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 13 PROMAX 128GB, màu xanh, 

số IMEI: 352051685174141, bị xước vỏ bề ngoài máy. 

13. 01 máy tính bảng nhãn hiệu APPLE IPAD 102, màu xám, số IMEI: 

SJOKF44HH3J, bị xước vỏ bề ngoài máy. 

14. 01 đồng hồ nhãn hiệu APPLE WATCH Serri 7 GPS 45mm, màu nhôm 

đen, số IMEI: SM3PN9HKFHC, bị xước vỏ bề ngoài máy. 

15. 01 đồng hồ nhãn hiệu APPLE WATCH SE GPS 40mm, màu hồng, số 

IMEI: SH4HGW987Q07T, bị xước vỏ bề ngoài máy. 

16. 01 điện thoại Iphone13, số IMEI 351843194898795, bị xước vỏ bề ngoài 

máy. 

Tổng giá trị vật tư thay thế đối với 16 sản phẩm trên đã bao gồm thuế VAT là 

106.862.000 đồng. 
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Như vậy, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do vụ tai nạn giao thông trên gây ra là: 

126.316.000 đồng + 126.874.812 đồng
 
+ 109.835.921 đồng + 106.862.000 đồng = 

469.888.733 đồng. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 323/2023/HSST ngày 14/12/2023 của Tòa án nhân dân 

thành phố Nam Định đã quyết định: Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 260, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017); Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 584, Điều 589, Điều 

597, Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 23, Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Ngọc Q phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” 

Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc Q 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù 

Thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 12-6-2023 

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ bồi thường 

cho Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT số tiền 469.888.733 (bốn trăm sáu mươi 

chín triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi ba) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 

FPT có đơn yêu cầu thi hành án, Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ phải chịu lãi suất 

đối với số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của bị 

cáo, bị hại, bị đơn dân sự. 

Kháng cáo của Công ty cổ phần kỹ thuật số FPT yêu cầu Công ty cổ phần hh 

NN sạch NĐ bồi thường số tiền 733.319.499 đồng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định giữ quyền công tố tại phiên 

tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Về tố tụng thẩm phán, thư ký đã thực hiện 

đúng trình tự, thủ tục tố tụng trước và trong phiên toà. Về nội dung đề nghị: Buộc 

Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ bồi thường cho Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 

FPT số tiền thiệt hại theo kết luận định giá tài sản là 469.888.733 đồng. Đề nghị áp 

dụng quy định của pháp luật về án phí buộc Công ty cổ phần kỹ thuật số FPT phải 

nộp án phí dân sự phúc thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh trụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tố tụng: Kháng cáo của Công ty cổ phần kỹ thuật số FPT được làm trong 

hạn luật định, nên toà án nhân dân tỉnh Nam Định thụ lý, xét xử vụ án theo thủ tục 

phúc thẩm là đúng pháp luật. 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT yêu cầu 

Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ bồi thường số tiền bị thiệt hại thực tế tại thời 

điểm xét xử là 733.319.499 đồng. Các lý do kháng cáo mà bị hại đưa ra là thiệt 

hại thực tế của công ty do hàng hoá bị mất giá trị theo thời gian do cơ quan điều 

tra giữ hàng hoá hơn một năm, lý do thứ hai là hàng hoá khi định giá thiệt hại chỉ 

định giá vật tư thay thế để sản phẩm dùng được, chứ thực tế các sản phẩm đó khi 

bán chỉ bán theo giá sản phẩm đã qua sử dụng. Căn cứ bị hại đưa ra để tính thiệt 

hại là giá trị hàng nhập vào theo hoá đơn trừ đi giá trị tài sản còn lại sau khi 

thanh lý tài sản theo văn bản số 2017/CV-HDC ngày 14/11/2023 của công ty cổ 

phần giám định HDC. Các lý do mà bị hại đưa ra để kháng cáo, và căn cứ để tính 

thiệt hại hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình tố tụng khi định giá tài sản 

đều có thông báo kết quả định giá cho công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, 

công ty đều đồng ý, không có ý kiến gì và nhất trí kết quả định giá. Cách tính 

thiệt hại mà công ty FPT đưa ra không đảm bảo cơ sở pháp lý để Hội đồng xét xử 

chấp nhận. Hội đồng định giá xác định giá trị tài sản bị thiệt hại là 469.888.733 

đồng nên chỉ có căn cứ xác định giá trị thiệt hại do bị cáo gây ra là 469.888.733 

đồng. Phạm Ngọc Q gây thiệt hại khi thực hiện nhiệm vụ được Công ty cổ phần hh 

NN sạch NĐ giao cho. Do đó, căn cứ quy định tại các Điều 584, 585, 589, 597 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ phải bồi thường 

thiệt hại cho Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT số tiền 469.888.733 đồng. Toà 

án nhân dân thành phố Nam Định đã áp dụng đúng pháp luật dân sự về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng.  

Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà là có căn 

cứ đúng pháp luật.  

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật 

số FPT phải nộp án phí dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ các Điều  355; 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.  

Căn cứ các Điều 584, 585, 589, 597 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 
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Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT, giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm số 323/2023/HSST ngày 14-12-2023 của Toà án nhân dân 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ bồi thường 

cho Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT số tiền 469.888.733 (bốn trăm sáu mươi 

chín triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi ba) đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số 

FPT có đơn yêu cầu thi hành án, Công ty cổ phần hh NN sạch NĐ phải chịu lãi suất 

đối với số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 

của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án.  

3. Án phí dân sự phúc thẩm: Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT phải nộp 

300.000 (Ba trăm nghìn) đồng. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                              
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;    

- TAND-VKS-CA tp Nam Định; 

 - Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định;                                

- Người đại diện HP của bị hại;  

- Nguyên đơn dân sự.                                                  

- Lưu HS, VP.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Văn Biền 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

CÁC THẨM PHÁN                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 Mai Thị Bích Hồng                 Vũ Hà Nam                            Bùi Văn Biền 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 Án phí dân sự phúc thẩm Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT phải nộp 

300.000 đ (Ba trăm nghìn đông). 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

 

 
 

Nơi nhận:                                                              
- VKSND - CA tỉnh Nam Định;    

- TAND - VKS - CA tp Nam Định; 

 - Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định;                                

- Người đại diện HP của bị hại;  

- Nguyên đơn dân sự.                                                  
- Lưu HS, VP.                                                                                              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Văn Biền 


